
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI (VÒNG 1) KỲ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        /5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc)

Số
TT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
hoặc tạm

trú

Chỗ ở hiện
nay để báo

tin Thông tin

Ngày, tháng,
năm cấp văn
bằng chứng

chỉ

Tên trường, cơ
sở đào tạo cấp

Trình
độ
văn

bằng
chứng

chỉ

Số hiệu
của văn

bằng
chứng chỉ

Chuyên
ngành
đào tạo

(Ghi
theo
bảng
điểm)

Ngành
đào
tạo

Hình
thức
đào
tạo

Xếp
loại

bằng,
chứng

chỉ

Văn phòng
- thống kê,

làm công tác
Văn phòng
HĐND và
UBND -
thống kê

Tư pháp -
hộ tịch

Tài chính -
kế toán

Văn hóa - xã hội
Địa chính - nông nghiệp

- xây dựng và môi
trường

Đơn vị
đăng ký

tuyển
dụng

Đối tượng
ưu tiên

Miễn thi
tin họcVăn hóa,

thông tin -
thể dục, thể

thao

Lao động -
thương

binh và xã
hội

Địa chính -
xây dựng và
môi trường

Nông
nghiệp, xây
dựng nông

thôn mới và
theo dõi Kế
hoạch - giao
thông - thủy

lợi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Trần Thúy Nga 18/4/1989

Thôn Thọ
Xương,
xã Đức
Xương,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Thọ
Xương, xã

Đức Xương,
huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

25/01/2008
Trường THPT

Ỷ La, tỉnh
Tuyên Quang

THPT 3636660/P
T

Chính
quy

x
UBND xã

Đức
Xương

Không Không
Trình độ
chuyên

môn
22/11/2019

Trường Đại Học
Thành Đông-
Hải Dương

Đại học 17093814 Luật
Kinh tế

Luật
kinh tế

Chính
quy Khá

Trình độ
Tin học 02/10/2019

Trường Đại Học
Thành Đông-
Hải Dương

Ứng
dụng

CNTTc
ơ bản

1901332 Đạt
yêu cầu

2 Vũ Thành Đạt 25/3/1993

Thôn
Tranh

Đấu, xã
Gia

Xuyên,
thành phố

Hải
Dương,
tỉnh Hải
Dương

94 Nguyễn
Đình Bể,

phường Tân
Bình, Thành

phố Hải
Dương, tỉnh
Hải Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

20/11/2011 Trường THPT
Gia Lộc THPT A0072944

8

x
UBND xã

Gia
Khánh

Không Không
Trình độ
chuyên

môn
11/3/2016 Đại học Xây

dựng Hà Nội  Kỹ sư 353302

Xây
dựng dân
dụng và

công
nghiệp

Kỹ
thuật
công
trình
xây

dựng

Chính
quy Khá

Trình độ
Tin học 08/3/2021

TT CNTT và
truyền thông-Sở
CNTT và truyền
thông tỉnh Hải

Dương

Chứng
chỉ Ứng

dụng
CNTT
cơ bản

0454009 Đạt
yêu cầu

3 Nguyễn Văn Thuận 04/10/1975

Khu 4,
Thị trấn
Gia Lộc,

huyện
Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Khu 4, Thị
trấn Gia Lộc,

huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải

Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/8/1994 THPT Gia Lộc THPT AB380510
/PT90 TB

x
UBND xã

Gia
Khánh

Người
hoàn thành
nghĩa vụ
quân sự

Không



Trình độ
chuyên

môn
20/7/2012

Đại học Khoa
học tự nhiên -
Đại học Quốc

gia Hà Nội

Đại học QC
096126

Địa
chính

Địa
chính

Vừa
học
vừa
làm

Trung
bình
khá

Trình độ
Tin học 27/4/2023

Trung tâm
GDTX - Ngoại

ngữ, tin học tỉnh
Hải Dương

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

C
00121213 Đạt

4 Phạm Thị Hằng 16/10/1987

Thôn
Tam

Lương,
xã Tân
Tiến,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Tam
Lương, xã
Tân Tiến,
huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/10/2005

Trường THPT
Nam Sách; Sở
Giáo dục và

Đào tạo tỉnh Hải
Dương

THPT 1982150/P
T

Chính
quy

Trung
bình

x
UBND xã

Gia
Lương

Không Không
Trình độ
chuyên

môn
08/7/2010 Trường Đại học

Khoa học Huế
 Đại
học 001528 Xã hội

học
Xã hội

học
Chính
quy Khá

Trình độ
Tin học 25/01/2008

Công ty cổ phần
đào tạo và

hướng nghiệp
Hà Nội

Tin học
Văn

phòng
B

0535 Khá

5 Nguyễn Thị Huyền
Thư 25/11/1981

115/37
Phố Cống

Câu,
Phường
Hải Tân,
thành phố

Hải
Dương,
tỉnh Hải
Dương

115/37 Phố
Cống Câu,

Phường Hải
Tân, thành

phố Hải
Dương, tỉnh
Hải Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

25/10/1999

Trung học
chuyên ban

Hồng Quang,
Sở GD-ĐT tỉnh

Hải Dương

Bằng
Tú Tài

ban
khoa

học xã
hội

AB
0685937

TT

Trung
bình
khá

x
UBND xã

Gia
Lương

Không Không

Trình độ
chuyên

môn
28/6/2004 Trường Đại học

Văn hóa Đại học B595605
Văn

hóa du
lịch

Chính
quy

Trung
bình
khá

Trình độ
Tin học 20/4/2023

TT Ngoại ngữ
và tin học NTU-
trường Đại học
Nguyễn Trãi

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

008778 Đạt
yêu cầu

6 Nguyễn Thị Tuyết 30/7/1997

Xã Gia
Lương,

Gia Lộc,
Hải

Dương

Xã Gia
Lương, Gia

Lộc, Hải
Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

01/02/2015

Trường THPT
Gia Lộc, Sở

giáo dục và đào
tạo  tỉnh Hải

Dương

 THPT B23022 Chính
quy

x
UBND xã

Gia
Lương

không Không

3 Nguyễn Văn Thuận 04/10/1975

Khu 4,
Thị trấn
Gia Lộc,

huyện
Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Khu 4, Thị
trấn Gia Lộc,

huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải

Dương

x
UBND xã

Gia
Khánh

Người
hoàn thành
nghĩa vụ
quân sự

Không

Số
TT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
hoặc tạm

trú

Chỗ ở hiện
nay để báo

tin Thông tin

Ngày, tháng,
năm cấp văn
bằng chứng

chỉ

Tên trường, cơ
sở đào tạo cấp

Trình
độ
văn

bằng
chứng

chỉ

Số hiệu
của văn

bằng
chứng chỉ

Chuyên
ngành
đào tạo

(Ghi
theo
bảng
điểm)

Ngành
đào
tạo

Hình
thức
đào
tạo

Xếp
loại

bằng,
chứng

chỉ

Văn phòng
- thống kê,

làm công tác
Văn phòng
HĐND và
UBND -
thống kê

Tư pháp -
hộ tịch

Tài chính -
kế toán

Văn hóa - xã hội
Địa chính - nông nghiệp

- xây dựng và môi
trường

Đơn vị
đăng ký

tuyển
dụng

Đối tượng
ưu tiên

Miễn thi
tin họcVăn hóa,

thông tin -
thể dục, thể

thao

Lao động -
thương

binh và xã
hội

Địa chính -
xây dựng và
môi trường

Nông
nghiệp, xây
dựng nông

thôn mới và
theo dõi Kế
hoạch - giao
thông - thủy

lợi



Trình độ
chuyên

môn
08/7/2020 Trường Đại học

Nội vụ Hà Nội Đại học 000325 Quản  trị
nhân lực

Quản
trị nhân

lực

Chính
quy Khá

Trình độ
Tin học 30/9/2019 Trường Đại học

Nội vụ Hà Nội

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

1080513 Đạt
yêu cầu

7 Trịnh Văn Hoàng 30/6/1994

Xã Thanh
Thủy,
huyện
Thanh

Hà, tỉnh
Hải

Dương

Xã Thanh
Thủy, huyện
Thanh Hà,
tỉnh Hải
Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/11/2012

Trường THPT
Thanh Hà, Sở

GD-ĐT tỉnh Hải
Dương

THPT A0175914
3

Chính
quy Khá

x UBND xã
Gia Tân Không Không

Trình độ
chuyên

môn
30/9/2016

Trường Đại học
Tài nguyên và
Môi trường Hà

Nội

Đại học 440269
Quản lý

môi
trường

Quản
lý tài

nguyên
và môi
trường

Chính
quy

Trung
bình
khá

Trình độ
Tin học 26/10/2020

TT Giáo dục
thường xuyên-
ngoại ngữ tin
học tỉnh Hải

Dương

Ứng
dụng

CNTT
tin cơ
bản

1313319 Đạt
yêu cầu

8 Phạm Huy Thành 08/3/1977

Khu 5, thị
trấn Gia

Lộc,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Số nhà 25A,
phố Nguyễn

Quý Tân, khu
5, thị trấn Gia

Lộc, huyện
Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT 15/8/1995

Trường PTTH
Gia Lộc- Sở

GDĐT tỉnh Hải
Dương

PTTH
AB

612029/PT
90

X UBND xã
Gia Tân Không Không

Trình độ
chuyên

môn
15/4/2013

Trường Đại Học
khoa học tự

nhiên- Đại Học
Quốc Gia Hà

Nội

Đại Học QC
100316

Địa
chính

Vừa
làm
vừa
học

Trung
bình
khá

6 Nguyễn Thị Tuyết 30/7/1997

Xã Gia
Lương,

Gia Lộc,
Hải

Dương

Xã Gia
Lương, Gia

Lộc, Hải
Dương

x
UBND xã

Gia
Lương

không Không

Số
TT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
hoặc tạm

trú

Chỗ ở hiện
nay để báo

tin Thông tin

Ngày, tháng,
năm cấp văn
bằng chứng

chỉ

Tên trường, cơ
sở đào tạo cấp

Trình
độ
văn

bằng
chứng

chỉ

Số hiệu
của văn

bằng
chứng chỉ

Chuyên
ngành
đào tạo

(Ghi
theo
bảng
điểm)

Ngành
đào
tạo

Hình
thức
đào
tạo

Xếp
loại

bằng,
chứng

chỉ

Văn phòng
- thống kê,

làm công tác
Văn phòng
HĐND và
UBND -
thống kê

Tư pháp -
hộ tịch

Tài chính -
kế toán

Văn hóa - xã hội
Địa chính - nông nghiệp

- xây dựng và môi
trường

Đơn vị
đăng ký

tuyển
dụng

Đối tượng
ưu tiên

Miễn thi
tin họcVăn hóa,

thông tin -
thể dục, thể

thao

Lao động -
thương

binh và xã
hội

Địa chính -
xây dựng và
môi trường

Nông
nghiệp, xây
dựng nông

thôn mới và
theo dõi Kế
hoạch - giao
thông - thủy

lợi



Trình độ
Tin học 27/4/2023

TTGDTX
Ngoại ngữ, tin
học, tỉnh Hải

Dương

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

C
00121209

Đạt
yêu cầu

9 Nguyễn Thị Quỳnh
Châm 30/8/1996

Thôn
Bình Đê,
xã Gia
Khánh,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Tam
Lương, xã
Tân Tiến,
huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/10/2014
THPT Gia Lộc,
Sở GD-ĐT tỉnh

Hải Dương
THPT A0362737

2
Chính
quy Khá

x
UBND xã

Hoàng
Diệu

Không Không

Trình độ
chuyên

môn
12/6/2018 Đại học Luật Hà

Nội
Cử

nhân 0005173 Luật Luật Chính
quy Khá

Trình độ
Tin học 22/9/2021

TT GDTX-
ngoại ngữ tin
học tỉnh Hải

Dương

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

C0004836
6

Đạt
yêu cầu

10 Lê Văn Thức 06/12/1978

Thôn
Phúc Tân,

xã Gia
Tân,

huyện
Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Phúc
Tân, xã Gia
Tân, huyện

Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

01/10/1997

TT GDTX Gia
Lộc; Sở Giáo

dục và Đào tạo
tỉnh Hải Dương

Tú Tài 0802590T
T/96

Chính
quy

Trung
bình

x
UBND xã

Hoàng
Diệu

Không Không
Trình độ
chuyên

môn
28/12/2016 Trường Đại học

Vinh
Bằng cử

nhân 00006061 Luật

Vừa
học
vừa
làm

Khá

Trình độ
Tin học 27/12/2018 Trường Đại học

Đông Đô

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

0851562 Đạt
yêu cầu

11 Phạm Thị Hà 09/12/1999

Thôn
Phương
Bằng, xã

Hồng
Hưng,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Phương
Bằng, xã

Hồng Hưng,
huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/11/2017

Trường THPT
Đoàn Thượng,
Sở GD-ĐT tỉnh

Hải Dương

THPT B2333212

x
UBND xã

Hồng
Hưng

Không Không

Trình độ
chuyên

môn
28/6/2021 Trường Học

viện tài chính Đại học 0005774
Kế toán
doanh
nghiệp

Kế
toán

Chính
quy Khá

8 Phạm Huy Thành 08/3/1977

Khu 5, thị
trấn Gia

Lộc,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Số nhà 25A,
phố Nguyễn

Quý Tân, khu
5, thị trấn Gia

Lộc, huyện
Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương

X UBND xã
Gia Tân Không Không

Số
TT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
hoặc tạm

trú

Chỗ ở hiện
nay để báo

tin Thông tin

Ngày, tháng,
năm cấp văn
bằng chứng

chỉ

Tên trường, cơ
sở đào tạo cấp

Trình
độ
văn

bằng
chứng

chỉ

Số hiệu
của văn

bằng
chứng chỉ

Chuyên
ngành
đào tạo

(Ghi
theo
bảng
điểm)

Ngành
đào
tạo

Hình
thức
đào
tạo

Xếp
loại

bằng,
chứng

chỉ

Văn phòng
- thống kê,

làm công tác
Văn phòng
HĐND và
UBND -
thống kê

Tư pháp -
hộ tịch

Tài chính -
kế toán

Văn hóa - xã hội
Địa chính - nông nghiệp

- xây dựng và môi
trường

Đơn vị
đăng ký

tuyển
dụng

Đối tượng
ưu tiên

Miễn thi
tin họcVăn hóa,

thông tin -
thể dục, thể

thao

Lao động -
thương

binh và xã
hội

Địa chính -
xây dựng và
môi trường

Nông
nghiệp, xây
dựng nông

thôn mới và
theo dõi Kế
hoạch - giao
thông - thủy

lợi



Trình độ
Tin học 13/01/2020 Trường Học

viện Tài chính

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

0566328 Đạt
yêu cầu

12 Phạm Văn Cường 05/11/1999

Thôn
Tiên Lý,
xã Yết
Kiêu,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Tiên
Lý, xã Yết

Kiêu, huyện
Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/11/2017

Trường THPT
Gia Lộc II, Sở

GD-ĐT tỉnh Hải
Dương

THPT B2321770

x UBND xã
Lê Lợi Không Không

Trình độ
chuyên

môn
28/4/2022

Trường Học
viện Nông
nghiệp Việt

Nam

Đại học 002796
Kinh tế

phát
triển

Kinh tế Chính
quy

Trung
bình

Trình độ
Tin học 28/8/2022

TT Giáo dục
thường xuyên-
ngoại ngữ tin
học tỉnh Hải

Dương

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

C0009423
0

Đạt
yêu cầu

13 Vũ Gia Thắng 18/12/1996

Thôn
Kênh

Triều, xã
Thống
Kênh,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Kênh
Triều, xã

Thống Kênh,
huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/10/2014
TT GDTX-HN,
sở GD-ĐT tỉnh

Hải Dương
THPT A0364100

3

Vừa
học
vừa
làm

Trung
bình

x UBND xã
Lê Lợi

Người hoạt
động không
chuyên trách
cấp xã từ đủ
24 tháng trở

lên hoàn
thành nhiệm
vụ (Phó CHT
Quân sự xã
Thống Kênh

từ 5/2017 đến
nay)

Không

Trình độ
chuyên

môn
15/01/2021 Đại học Thành

Đông
Cử

nhân 17096536 Luật
kinh tế

Chính
quy Khá

Trình độ
Tin học 25/10/2020 Đại học Thành

Đông

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

1903856 Đạt
yêu cầu

14 Hoàng Văn Hoàng 17/4/1995

Thôn
Nam Cầu

2, xã
Phạm
Trấn,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Nam
Cầu 2, xã

Phạm Trấn,
huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT 15/10/2013

Trường THPT
Gia Lộc II, Sở

giáo dục và đào
tạo Hải Dương

THPT 2769217 Chính
quy

Trung
bình

x
UBND xã

Phạm
Trấn

Không KhôngTrình độ
chuyên

môn
25/5/2022 Trường Đại Học

Thành Đông Đại Học 17099397 Luật
kinh tế Khá

11 Phạm Thị Hà 09/12/1999

Thôn
Phương
Bằng, xã

Hồng
Hưng,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Phương
Bằng, xã

Hồng Hưng,
huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

x
UBND xã

Hồng
Hưng

Không Không

Số
TT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
hoặc tạm

trú

Chỗ ở hiện
nay để báo

tin Thông tin

Ngày, tháng,
năm cấp văn
bằng chứng

chỉ

Tên trường, cơ
sở đào tạo cấp

Trình
độ
văn

bằng
chứng

chỉ

Số hiệu
của văn

bằng
chứng chỉ

Chuyên
ngành
đào tạo

(Ghi
theo
bảng
điểm)

Ngành
đào
tạo

Hình
thức
đào
tạo

Xếp
loại

bằng,
chứng

chỉ

Văn phòng
- thống kê,

làm công tác
Văn phòng
HĐND và
UBND -
thống kê

Tư pháp -
hộ tịch

Tài chính -
kế toán

Văn hóa - xã hội
Địa chính - nông nghiệp

- xây dựng và môi
trường

Đơn vị
đăng ký

tuyển
dụng

Đối tượng
ưu tiên

Miễn thi
tin họcVăn hóa,

thông tin -
thể dục, thể

thao

Lao động -
thương

binh và xã
hội

Địa chính -
xây dựng và
môi trường

Nông
nghiệp, xây
dựng nông

thôn mới và
theo dõi Kế
hoạch - giao
thông - thủy

lợi



Trình độ
Tin học 16/03/2021 Trường Đại Học

Thành Đông

Ứng
dụng

CNTT
tin học
cơ bản

1904590 Đạt
yêu cầu

15 Phạm Thị Hồng Huế 24/7/1996

Xã Lê
Lợi,

huyện
Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Xã Lê Lợi,
huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/10/2014
THPT Gia Lộc,
Sở GD-ĐT tỉnh

Hải Dương
THPT A0362751

3
Chính
quy Khá

x
UBND xã

Phạm
Trấn

Không Không
Trình độ
chuyên

môn
23/7/2019 Học viện cảnh

sát nhân dân Đại học 0001444 Tư pháp
hình sự Luật Chính

quy Giỏi

Trình độ
Tin học 03/4/2019

TT ngoại ngữ
tin học Oxford

University

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

0929088 Đạt
yêu cầu

16 Lê Thị Thùy 19/4/1992

Thôn
Hoàng

Kim, xã
Yết Kiêu,

huyện
Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Hoàng
Kim, xã Yết
Kiêu, huyện
Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/10/2010

Trường THPT
Gia Lộc II; Sở

GD-ĐT tỉnh Hải
Dương,

THPT 01359388 Chính
quy

Trung
bình

x
UBND xã

Phạm
Trấn

Không Không
Trình độ
chuyên

môn
10/6/2020 Đại học Vinh Đại học DHV/C00

034292 Luật Luật

Vừa
làm
vừa
học

Khá

Trình độ
Tin học 14/4/2023 Đại học sư

phạm Hà Nội

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

3013174 Đạt
yêu cầu

17 Lương Thị Dịu 15/3/1983

Thôn Bá
Đại, xã

Yết Kiêu,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Quỳnh
Huê, xã

Thống Nhất,
huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

01/10/2001

Trường THPT
Gia Lộc, Sở GD-

ĐT tỉnh Hải
Dương

THPT
G-

D200505/
THPT

Chính
quy

Trung
bình

x
UBND xã

Quang
Minh

Không Không

Trình độ
chuyên

môn
21/6/2005 Đại học Quốc

Gia Hà Nội Đại học QC
033937

Địa
chính

Chính
quy Khá

14 Hoàng Văn Hoàng 17/4/1995

Thôn
Nam Cầu

2, xã
Phạm
Trấn,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Nam
Cầu 2, xã

Phạm Trấn,
huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

x
UBND xã

Phạm
Trấn

Không Không

Số
TT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
hoặc tạm

trú

Chỗ ở hiện
nay để báo

tin Thông tin

Ngày, tháng,
năm cấp văn
bằng chứng

chỉ

Tên trường, cơ
sở đào tạo cấp

Trình
độ
văn

bằng
chứng

chỉ

Số hiệu
của văn

bằng
chứng chỉ

Chuyên
ngành
đào tạo

(Ghi
theo
bảng
điểm)

Ngành
đào
tạo

Hình
thức
đào
tạo

Xếp
loại

bằng,
chứng

chỉ

Văn phòng
- thống kê,

làm công tác
Văn phòng
HĐND và
UBND -
thống kê

Tư pháp -
hộ tịch

Tài chính -
kế toán

Văn hóa - xã hội
Địa chính - nông nghiệp

- xây dựng và môi
trường

Đơn vị
đăng ký

tuyển
dụng

Đối tượng
ưu tiên

Miễn thi
tin họcVăn hóa,

thông tin -
thể dục, thể

thao

Lao động -
thương

binh và xã
hội

Địa chính -
xây dựng và
môi trường

Nông
nghiệp, xây
dựng nông

thôn mới và
theo dõi Kế
hoạch - giao
thông - thủy

lợi



Trình độ
Tin học 20/4/2023

TT Ngoại ngữ
và tin học NTU,
trường Đại học
Nguyễn Trãi

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

008758 Đạt
yêu cầu

18 Phạm Văn Ngọc 16/9/1989

Thôn
Minh

Tân, xã
Quang
Minh,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Minh
Tân, xã

Quang Minh,
huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT 15/10/2007

Trường THPT
Đoàn Thượng;

Sở GD&ĐT Hải
Dương

THPT 310225

x
UBND xã

Quang
Minh

Không Không
Trình độ
chuyên

môn

02/7/2012 Đại học mỏ địa
chất Hà Nội Đại học 083909

Kỹ
thuật

trắc địa
-bản đồ

Chính
quy

Trung
bình
khá

07/12/2015 ĐH mỏ địa chất
Hà Nội Thạc sĩ A132370

Kỹ thuật
trắc địa-
bản đồ

Chính
quy

Trình độ
Tin học 09/7/2019

Trung tâm GD
thường xuyên

tỉnh Hải Dương

Ứng
dụng

CNTTc
ơ bản

0962579 Đạt
yêu cầu

19 Hà Thị Dịu 23/9/1995

Thôn Cầu
Lâm, xã
Phạm
Trấn,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Cầu
Lâm, xã

Phạm Trấn,
huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/10/2013

THPT Đoàn
Thượng; Sở
Giáo dục và

Đào tạo tỉnh Hải
Dương

THPT A0276879
1 Khá

x
UBND xã

Thống
Kênh

Không Không

Trình độ
chuyên

môn
08/8/2017

Học viện Nông
nghiệp Việt

Nam
Đại học 201154

Khoa
học môi
trường

Khoa
học
môi

trường

Chính
quy Khá

Trình độ
Tin học 26/4/2023

TT NN-TH  IFC
viện đào tạo và

ứng dụng
KHCN trường
Đại học Kiến
trúc Hà Nội

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

HAU4-
034417

Đạt
yêu cầu

17 Lương Thị Dịu 15/3/1983

Thôn Bá
Đại, xã

Yết Kiêu,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Quỳnh
Huê, xã

Thống Nhất,
huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

x
UBND xã

Quang
Minh

Không Không

Số
TT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
hoặc tạm

trú

Chỗ ở hiện
nay để báo

tin Thông tin

Ngày, tháng,
năm cấp văn
bằng chứng

chỉ

Tên trường, cơ
sở đào tạo cấp

Trình
độ
văn

bằng
chứng

chỉ

Số hiệu
của văn

bằng
chứng chỉ

Chuyên
ngành
đào tạo

(Ghi
theo
bảng
điểm)

Ngành
đào
tạo

Hình
thức
đào
tạo

Xếp
loại

bằng,
chứng

chỉ

Văn phòng
- thống kê,

làm công tác
Văn phòng
HĐND và
UBND -
thống kê

Tư pháp -
hộ tịch

Tài chính -
kế toán

Văn hóa - xã hội
Địa chính - nông nghiệp

- xây dựng và môi
trường

Đơn vị
đăng ký

tuyển
dụng

Đối tượng
ưu tiên

Miễn thi
tin họcVăn hóa,

thông tin -
thể dục, thể

thao

Lao động -
thương

binh và xã
hội

Địa chính -
xây dựng và
môi trường

Nông
nghiệp, xây
dựng nông

thôn mới và
theo dõi Kế
hoạch - giao
thông - thủy

lợi



20 Nguyễn Thị Hải 10/3/1988

Thôn
Phương
Khê, xã
Hồng
Hưng,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Phương
Khê, xã Hồng
Hưng, huyện
Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/10/2006

Trường THPT
Đoàn Thượng,
Sở GD-ĐT tỉnh

Hải Dương

THPT 2468124/P
T

Chính
quy

Trung
bình

x
UBND xã

Thống
Kênh

Không KhôngTrình độ
chuyên

môn
20/7/2012

Đại học Công
nghiệp Quảng

Ninh
Đại học 184959 Kế

toán
Chính
quy Khá

Trình độ
Tin học 19/4/2023

Học viện Nông
nghiệp Việt

Nam

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

HVN
18352

Đạt
yêu cầu

21 Phạm văn Hùng 28/3/1990

Khu
Khuê
Liễu,

Phường
Tân

Hưng,
thành phố

Hải
Dương,
tỉnh Hải
Dương

Khu Khuê
Liễu, Phường

Tân Hưng,
thành phố

Hải Dương,
tỉnh Hải
Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

23/06/2022
Sở GDĐT cấp

lại)

THPT Thành
Đông THPT

396 (vào
sổ cấp bản

sao)

x
UBND xã

Thống
Kênh

Không Không

Trình độ
chuyên

môn
5/4/2018 ĐH Đại Nam Đại học 453124

Xây
dựng dân
dụng và

công
nghiệp

Kỹ
thuật
công
trình
xây

dựng

Chính
quy TB khá

Trình độ
Tin học 17/6/2022

TTGDTX ngoại
ngữ tin học tỉnh

HảiDương

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

C0008721
3

Đạt
yêu cầu

22 Nguyễn Văn Thành 22/10/1996

Thôn 4,
xã Tân
Hương,
huyện
Ninh

Giang,
tỉnh Hải
Dương

Khu cấp cứu,
bệnh viện Bãi
Cháy, Phường

Giếng Đáy,
TP Hạ Long,
tỉnh Quảng

Ninh

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/10/2014 THPT Khúc
Thừa Dụ THPT A0362562

9
Chính
quy Khá

x
UBND xã

Thống
Kênh

không Không
Trình độ
chuyên

môn
08/7/2019 Học viên Phụ

nữ Việt Nam Đại học 287133 Công tác
xã hội

Công
tác xã

hội

Chính
quy Khá

Trình độ
Tin học 16/10/2018 Đại học Đông

Đô

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

07020005
TN:7.2

TH:
7.0

23 Nguyễn Thị Tuyết 10/10/1988

Xã Thống
Kênh,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Đồng
Tái, xã Thống
Kênh, huyện
Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/10/2006

THPT Đoàn
Thượng; Sở
Giáo dục và

Đào tạo tỉnh Hải
Dương

THPT 2468406/P
T

Chính
quy

Trung
bình

x
UBND xã

Thống
Kênh

không Không

Số
TT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
hoặc tạm

trú

Chỗ ở hiện
nay để báo

tin Thông tin

Ngày, tháng,
năm cấp văn
bằng chứng

chỉ

Tên trường, cơ
sở đào tạo cấp

Trình
độ
văn

bằng
chứng

chỉ

Số hiệu
của văn

bằng
chứng chỉ

Chuyên
ngành
đào tạo

(Ghi
theo
bảng
điểm)

Ngành
đào
tạo

Hình
thức
đào
tạo

Xếp
loại

bằng,
chứng

chỉ

Văn phòng
- thống kê,

làm công tác
Văn phòng
HĐND và
UBND -
thống kê

Tư pháp -
hộ tịch

Tài chính -
kế toán

Văn hóa - xã hội
Địa chính - nông nghiệp

- xây dựng và môi
trường

Đơn vị
đăng ký

tuyển
dụng

Đối tượng
ưu tiên

Miễn thi
tin họcVăn hóa,

thông tin -
thể dục, thể

thao

Lao động -
thương

binh và xã
hội

Địa chính -
xây dựng và
môi trường

Nông
nghiệp, xây
dựng nông

thôn mới và
theo dõi Kế
hoạch - giao
thông - thủy

lợi



Trình độ
chuyên

môn
05/8/2010 ĐH Hồng Đức,

Thanh Hóa Đại học 00089535 Xã hội
học

Chính
quy Khá

Trình độ
Tin học 05/4/2023

Học viện nông
nghiệp Việt

Nam

Ứng
dụng

CNTT
thông
tin cơ
bản

HNV1761
9

Đạt
yêu cầu

24 Đỗ Thị Loan 03/12/1994

Khu 3,
Thị trấn
Gia Lộc,

huyện
Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

SN 63, phố
Giỗ, Thị trấn

Gia Lộc,
huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/11/2012 Sở GD-ĐT tỉnh
Hải Dương THPT A0177355

9
Chính
quy

Trung
bình

x
UBND xã

Toàn
Thắng

Không Không
Trình độ
chuyên

môn
15/7/2016 Đại học Mở Hà

Nội Đại học 1281092 Luật
Quốc tế Luật Chính

quy Khá

Trình độ
Tin học 19/4/2023

Khoa Quốc tế
Pháp ngữ-Đại
học Quốc Gia

Hà Nội

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

IFI-016824 Đạt
yêu cầu

25 Đặng Văn Thuấn 02/10/1995

Thôn Gia
Bùi, xã

Gia
Khánh,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Gia Bùi,
xã Gia

Khánh, huyện
Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương

Bằng tốt
nghiệp
THPT

15/10/2013 THPT Gia Lộc
2 THPT A0276948

1
Trung
bình

x
UBND xã

Toàn
Thắng

Người
hoàn thành
nghĩa vụ
quân sự

Không
Trình độ
chuyên

môn
18/9/2019 Trường Đại học

Vinh Đại học ĐHV/C00
030387 Luật

Vừa
làm
vừa
học

Khá

Trình độ
Tin học 29/6/2021

Trung tâm Giáo
dục thường

xuyên tỉnh Hải
Dương

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

C0004591
4

Đạt
yêu cầu

Dánh sách có 25 thí sinh.

23 Nguyễn Thị Tuyết 10/10/1988

Xã Thống
Kênh,
huyện

Gia Lộc,
tỉnh Hải
Dương

Thôn Đồng
Tái, xã Thống
Kênh, huyện
Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương

x
UBND xã

Thống
Kênh

không Không

Số
TT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
hoặc tạm

trú

Chỗ ở hiện
nay để báo

tin Thông tin

Ngày, tháng,
năm cấp văn
bằng chứng

chỉ

Tên trường, cơ
sở đào tạo cấp

Trình
độ
văn

bằng
chứng

chỉ

Số hiệu
của văn

bằng
chứng chỉ

Chuyên
ngành
đào tạo

(Ghi
theo
bảng
điểm)

Ngành
đào
tạo

Hình
thức
đào
tạo

Xếp
loại

bằng,
chứng

chỉ

Văn phòng
- thống kê,

làm công tác
Văn phòng
HĐND và
UBND -
thống kê

Tư pháp -
hộ tịch

Tài chính -
kế toán

Văn hóa - xã hội
Địa chính - nông nghiệp

- xây dựng và môi
trường

Đơn vị
đăng ký

tuyển
dụng

Đối tượng
ưu tiên

Miễn thi
tin họcVăn hóa,

thông tin -
thể dục, thể

thao

Lao động -
thương

binh và xã
hội

Địa chính -
xây dựng và
môi trường

Nông
nghiệp, xây
dựng nông

thôn mới và
theo dõi Kế
hoạch - giao
thông - thủy

lợi
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